
Đến 28 

ngày 

tuổi

 Trên 28 

ngày tuổi 

Đến 28 

ngày 

tuổi

Trên 28 

ngày 

tuổi

Đến 28 

ngày 

tuổi

Trên 28 

ngày 

tuổi

Tr đồng con  con con con con con

Tổng toàn xã       425      18.619          -            -            -            -            -            -            -   

I Thôn Phong Mỹ         85        7.368          -            -            -            -            -            -            -   

1 Lê Ngọc Ngọ 960          

2 Nguyễn Doãn Hải 405          

3 Trịnh Hữu Tùng 650          

4 Trịnh Khắc Phong 400          

5 Trịnh Khắc Dũng 205          

6 Nguyễn Thị Quý             15 

7 Nguyễn Thị Nga             20 

8 Lê Minh Cẩn 20

9 Lê Huy Năm 20

10 Trịnh Khắc Đăng 25

11 Lê Văn Thành 50 115          

12 Trịnh Hữu Sơn 50            

13 Mai Xuân Long 20            

14 Lê Văn Sơn 10            

15 Hồ Văn Sơn 20            

16 Nguyễn Văn Thân 27            

17 Lê Hữu Tuyến 32            

18 Phan Văn Thuấn 100

19 Lê Ích Sơn 30            

20 Lê Quý Năm 40            

21 Lê Văn Nga 44            

22 Đỗ Văn Lộc 100          

23 Nguyễn Văn Tuấn 25            

24 Lê Thị Lượng 20            

25 Lê Thị Thư 11            

26 Nguyễn Thị Chăm 20            

27 Lê Thị Hảo 40            

28 Lê Ngọc Khuyên 48            

29 Lê Tiến Dung 135          

30 Trịnh Hải Nam 35            

31 Lê Huy Tuấn 20            

32 Mai Thị Huê 35            

33 Lê Bá Tới 10            

34 Lê Thị Hạnh 30            

35 Lê Huy Bốn 25            

Phụ lục 04: TỔNG HỢP  THIỆT HẠI VẬT NUÔI  DO BÃO SỐ 5 NĂM 2025

(Từ ngày 25/8/2025 đến ngày 27/8/2025)

TT Họ và tên

Vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) Kinh phí đề nghị hỗ trợ

Gia cầm (gà, vịt, 

ngan, ngỗng, bồ câu)
Chim cút Lợn

Tổng 

NSNN 

hỗ trợ

NSTW
NSĐP 

đảm bảo



36 Lê Xuân Hùng 30            

37 Lê Hữu Du 25            

38 Lê Văn Hoa 95            

39 Nguyễn Văn Vân 50            

40 Lê Văn Dậu 25            

41 Lê Văn Lợi 30            

42 Lê Văn Hải 20            

43 Nguyễn Văn Nam 70            

44 Lê Huy Bách 20            

45 Lê Hữu Chủ 30            

46 Lê Quý Vinh 98            

47 Lê Huy Chuyên 20 59            

48 Trịnh Khắc Hải 35            

49 Lê Quý Huy 30            

50 Lê Huy Trường 105          

51 Hoàng Ngọc Thắng 30            

52 Lê Ích Chờ 60            

53 Trịnh Hữu Mạnh 15 15            

54 Trịnh Hữu Anh 65            

55 Hoàn Xuân Thư 45            

56 Lê Thị Ngân 35            

57 Lê Huy Thức 48            

58 Trịnh Hải Đăng 35            

59 Lê Huy Kính 32            

60 Trần Thị Thoa 20            

61 Nguyễn Văn Thành 31            

62 Lê Văn Quý 20            

63 Phan Văn Thành 30            

64 Lê Văn Năm 20            

65 Lê Thanh Nghị 30            

66 Lê Văn Bồng 20            

67 Mai Xuân Hoàng 30            

68 Nguyễn Quang Thanh 41            

69 Lê Tiến Hải 35            

70 Nguyễn Thị Vinh 49            

71 Trịnh Hữu Cánh 20            

72 Lê Thị Hoa 20            

73 Mai Xuân Chiến 20            

74 Lê Huy Thắng 20            

75 Mai Thị Thịnh 25            

76 Lê Huy Hiệp 33            

77 Lê Huy Đạt 25            

78 Lê Huy Hợp 30            

79 Lê Văn Tuấn 20            

80 Lê Hữu Thông 20            

81 Lê Thị Kế 15            



82 Lê Văn Chung 40            

83 Lê Văn Luyện 33            

84 Lê Quý Bằng 32            

85 Hồ Văn Hải 75            

86 Nguyễn Văn Hùng 47            

87 Lê Huy Đức 35            

88 Lê Viết Sự 95            

89 Lê Mạnh Hùng 35            

90 Lê Huy Hòe 35            

91 Lê Văn Tiến 94            

92 Nguyễn Thị Quý 15            

93 Lê Bá Huân 20            

94 Lê Hữu Thuận 35            

95 Nguyễn Thị Làm 40            

96 Nguyễn Văn Hải 35            

97 Lê Xuân Phương 30            

98 Lê Huy Huệ 40            

99 Nguyễn Văn Quân 50            

100 Mai Xuân Tiến 30            

101 Lê Thị Hái 40            

102 Lê Huy Truyền 30            

103 Lê Tiến Sơn 40            

104 Lê Thị Thanh 40            

105 Trịnh Thị Trang 40            

106 Lê Thị Tình 15            

107 Đỗ Thị Hiền 47            

108 Lê Viết Bình 43            

109 Hà Thị Gừng 35            

110 Trịnh Hữu Ất 30            

111 Nguyễn Thị Duyên 15            

112 Trần Xuân Quyết 20            

113 Mai Xuân Hoa 95            

114 Lê Viết Minh 20            

115 Lê Thị Bốn 20            

116 Đỗ Ngọc Sơn 20            

117 Hồ Thị Mật 27            

118 Lê Đình Tuấn 30            

119 Dương Thị Lý 45            

120 Lê Thị Hoa 45            

121 Trịnh Khắc Hoạt 20            

122 Lê Mạnh Dũng 50            

123 Lê Văn Kiện 40            

124 Lê Thị Phúc 30            

125 Lê Thị Lim 40            

126 Trịnh Khắc Tuấn 30            

127 Lê Thị Nhị 35            



128 Lê Văn Năm 35            

129 Lê Quý Hữu 20            

130 Trịnh Hữu Hải 39            

131 Hoàng Xuân Thư 45            

132 Lê Huy Thức 48            

II Thôn 4 41          

Nguyễn Ngọc Thanh 41          

III Thôn Ngọc Trung 340    -         

Trịnh Xuân Định 200

Đỗ Xuân Huy 140

IV Thôn Trung Lập 1 300

Trịnh Thị Hương 100

Lê Văn Sơn 200

V Thôn Thọ Tân 500

Nguyễn Văn Quang 500

VI Thôn Cao Phú 260 0 0

Nguyễn Thị Bọc 60

Phạm Văn Thành 100

Hà Đình Văn 100

VII Long Linh Ngoại 1 10.150   

1 Trịnh Hải Sơn          200 

2 Trịnh Tô Xuân          250 

3 Trịnh Minh Phúc 400

4 Trịnh Văn Tuấn 7000

5 Trịnh Ngọc Sáu 1000

6 Trịnh Ngọc Trung 200        

7 Trịnh Hùng Dũng 1.100     


